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	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /2023/QĐ-UBND
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2023





QUYẾT ĐỊNH
Quy định hệ số hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (hệ số K’)
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 73/NQ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024;

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số    /TTr-STNMT-KTĐ ngày    tháng    năm 2023; Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số …../BC-STP ngày    tháng 12 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định hệ số hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (hệ số K’).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

b) Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất được quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Hệ số hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (hệ số K’).
1. Khu vực đất nông nghiệp

Phân khu vực đất nông nghiệp được áp dụng tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, như sau:
a) Khu vực I: thuộc địa bàn các quận;

b) Khu vực II: thuộc địa bàn các huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi;
c) Khu vực III: địa bàn huyện Cần Giờ.
2. Hệ số hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (hệ số K’) không phụ thuộc vị trí của các loại đất nông nghiệp bị thu hồi.
a) Đất trồng cây hàng năm
	Khu vực
	Hệ số K’

	Khu vực I 
	1,95

	Khu vực II 
	2,43

	Khu vực III
	3,04


b) Đất trồng cây lâu năm
	Khu vực
	Hệ số K’

	Khu vực I
	1,62

	Khu vực II
	2,03

	Khu vực III
	2,54


c) Đất rừng sản xuất
	Khu vực
	Hệ số K’

	Khu vực I,II,III
	2,56


d) Đất nuôi trồng thủy sản
	Khu vực
	Hệ số K’

	Khu vực I
	1,95

	Khu vực II
	2,43

	Khu vực III
	3,04


e) Đất làm muối
	Khu vực
	Hệ số K’

	Khu vực I, II, III
	3,61


g) Sau khi áp dụng hệ số hỗ trợ, đào tạo và chuyển đổi nghề nêu trên để tính tiền hỗ trợ mà vượt quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương thì mức hỗ trợ cũng không vượt quá mức hỗ trợ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
h) Hệ số hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng thống nhất. Do đó, không áp dụng điểm e Khoản 2 Điều 3 Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 -2024 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

i) Hạn mức đất được hưởng mức hỗ trợ này được áp dụng theo hạn mức giao đất nông nghiệp tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2013.

4. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện áp dụng hệ số hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.
Trên cơ sở hệ số hỗ trợ nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đưa hệ số hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (hệ số K’) vào phương án nồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định pháp luật.
Điều 4. Trách nhiệm của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố thủ Đức và các quận, huyện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao tại Điều 3 Quyết định này.

b) Định kỳ tổng hợp khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có) báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo thực hiện.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

a) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng để áp dụng đúng đối tượng và các quy định có liên quan đến khoản hỗ trợ này (nhất là đối với dự án mà đất nông nghiệp thu hồi của từng hộ dân thực tế không còn trực tiếp sản xuất nông nghiệp), tuyệt đối không được áp dụng sai đối tượng và sai mục đích gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

b) Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm áp dụng hệ số hỗ trợ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (hệ số K’) và tránh trùng lắp chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) để được xem xét, chỉ đạo thống nhất thực hiện.
Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2024
Đối với những dự án đã xây dựng phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, Hội đồng Thẩm định giá đất cấp huyện đã thống nhất thông qua và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hệ hỗ trợ đạo tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trước ngày Quyết định có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện, không áp dụng theo quy định của Quyết định này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 5;

- Thủ tướng Chính phủ;



  
    
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- TTUB: CT các PCT;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VPUB: các CPVP;
- Phòng ĐT, DA, KT, VX, TH (5);                                                  
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT/Tr).

DỰ THẢO
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